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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác 
soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Trong những năm gần đây, công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cácccấp đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và thực hiện các chính sách khác ở địa phương. Tuy nhiên, việc ban  hành văn bản vẫn còn một số tồn tại như: Còn nhiều văn bản ban hành sai thẩm quyền, nội dung không phù hợp với quy định pháp luật, chồng chéo với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành chưa thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004. Nhiều văn bản Chính phủ đã yêu cầu huỷ bỏ.
Nguyên nhân của tình trạng trên đây là do các cơ quan có chức năng soạn thảo, ban hành văn bản nhận thức chưa đầy đủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các văn bản pháp luật chuyên ngành, kỹ năng soạn thảo văn bản còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm tra, xử lý văn bản chưa kiên quyết, đồng bộ. Việc bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách của các cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước và bố trí biên chế của các Phòng Tư pháp cấp huyện chưa được quan tâm đúng mức.
Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên đây, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004. Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Đối với các cơ quan chuyên môn được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
- Phải xác định công tác xây dựng Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của đơn vị. Hàng tháng lãnh đạo Sở, Ban, Ngành phải chỉ đạo kiểm điểm công tác xây dựng dự thảo văn bản, kiểm điểm việc tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn bản do cơ quan khác gửi đến.
- Trong việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định, Chỉ thị hoặc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết, Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản pháp luật khác có liên quan để văn bản được ban hành phải đảm bảo tính hợp pháp, nội dung và thể thức phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính thứ bậc, hiệu lực của văn bản, không chồng chéo với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, không trùng lắp, mâu thuẫn với văn bản của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã ban hành và đảm bảo chỉ ban hành những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình soạn thảo phải triệt để tuân thủ các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và thống nhất ý kiến với cơ quan tư pháp để đảm bảo chất lượng Dự thảo.
- Hồ sơ Dự thảo văn bản gửi thẩm định phải được lập đầy đủ, gửi thẩm định đúng thời hạn. Phải tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo kết quả thẩm định. Trường hợp không tiếp thu thì phải báo cáo rõ lý do bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân tỉnh và thông báo cho cơ quan thẩm định biết. Hồ sơ Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân phải thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
- Chủ động phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân ban hành thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành do mình quản lý.
- Bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách theo đúng Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ.
2. Đối với cơ quan Tư pháp
- Giúp Uỷ ban nhân dân tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng soạn thảo văn bản và xác định thẩm quyền nội dung văn bản. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn cấp tỉnh.                                                                                                                                                     
- Thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân về nội dung và thời hạn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Hướng dẫn các cơ quan về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, trình tự, thủ tục soạn thảo, lập hồ sơ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban nhân dân.
- Cơ quan Tư pháp không thẩm định những hồ sơ dự thảo không có đầy đủ tài liệu, không đúng thời hạn hoặc các dự thảo không phải văn bản quy phạm pháp luật.
- Sở Tư pháp chú trọng tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tại Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Chủ tịch UBND huyện, thị xã
- Bố trí từ 4 đến 6 biên chế có trình độ là Cử nhân Luật cho phòng Tư pháp, trong đó có ít nhất một chuyên viên chuyên trách làm công tác quản lý văn bản quy phạm pháp luật.
- Chủ tịch, phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi dự thảo chưa được phòng Tư pháp thẩm định.
- Thường xuyên đôn đốc phòng Tư pháp làm tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra. xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, gửi kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về Sở Tư pháp để kiểm tra theo đúng quy định.
- Sau khi có kết quả kiểm tra văn bản của Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo việc tiếp thu kết quả kiểm tra và xử lý văn bản đúng quy định.
4. Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn không ban hành văn bản hành chính thông thường (công văn, thông báo) có chứa các quy phạm pháp luật.
Các cơ quan có thẩm quyền không sử dụng các văn bản sau đây làm căn cứ pháp lý để ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
- Văn bản hành chính của cơ quan nhà nước cấp trên không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật của chính cơ quan mình đã ban hành trước đó.
5. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xây dựng đề án bố trí biên chế và thành lập tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
6. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì. phối hợp với Sở Tư pháp lập chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, theo dõi, kiểm tra đôn đốc quá trình soạn thảo văn bản, đảm bảo các thủ tục trình Uỷ ban nhân dân thông qua, công bố văn bản, gửi văn bản đến các cơ quan liên quan và Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004.
7. Giám đốc Sở Tư pháp giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.
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